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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dương xỉ là các thực vật có mạch, tiến hóa theo hướng lá lớn. Về mặt cấu tạo giải 

phẫu, dương xỉ có cấu tạo rất đa dạng. Hệ mạch của chúng có nhiều đặc điểm khác nhau và 

khác với các loài thực vật có hạt. Đặc điểm cấu tạo giải phẫu là cơ sở để so sánh và phân 

loại các loài dương xỉ (Ebihara et al, 2007; White & Turner, 2017). Đó cũng là dữ liệu để 

phân tích mối quan hệ nguồn gốc và tiến hóa của các loài dương xỉ (Little et al., 2006).  

Nghiên cứu cấu tạo giải phẫu cũng là cơ sở để đánh giá khả năng thích nghi của thực 

vật. Cấu tạo giải phẫu cơ quan sinh dưỡng có thể giúp đánh giá khả năng thích nghi liên 

quan đến điều kiện nước trong đất (Bramley et al., 2009), hay khả năng dẫn truyền và 

nâng đỡ cho cơ thể, đặc biệt ở những loài có cấu trúc thân và/hoặc lá lớn (Faisal et al., 

2010; Quyen et al., 2017).  

Tắc kè đá (Drynaria bonii) là một loài dương xỉ thường sống dưới tán rừng ở các 

khu vực núi đá vôi (eFloras 2008). Cây sống bò và bám mặt đá hoặc bám trên thân cây 

khác. Sự biến đổi của môi trường, ví dụ khi lượng mưa thấp, có thể tác động lớn đến các 

loài thực vật sống trên đá hoặc sống bám trên thân cây gỗ. Cây tắc kè đá có thể hình thành 

những đặc điểm thích nghi, đặc biệt là về mặt cấu tạo giải phẫu, với điều kiện môi trường 

như vậy.  
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hệ nguồn gốc giữa các taxon dương xỉ.
lá. Các dẫn liệu này cũng là cơ sở để đánh giá khả năng thích nghi của cây và quan
điểm thích nghi của cây, như khả năng giữ nước của thân và rễ, khả năng nâng đỡ
cực, mô mềm không phân hóa và biểu bì với thành dày. Các dẫn liệu cho thấy đặc
nằm ở ngoại vi cuống lá thực hiện. Phiến lá có bó mạch ở gân chính phân hóa 3
gân lá giống ở thân, tuy nhiên chức năng nâng đỡ chủ yếu do các tế bào mô cứng
bao phủ từ gốc tới gần đỉnh rễ, giúp giữ nước. Lá có kích thước lớn với bó mạch ở
bào lớn và nhiều bó mạch, tương đương cấu trúc trụ đơn. Rễ ngắn, nhỏ và có lông
tắc kè đá đã được trình bày. Thân cây gồm chủ yếu là mô mềm với kích thước tế
này. Trong nghiên cứu này, các đặc điểm giải phẫu thân, rễ và lá của loài dương xỉ
dạng. Đặc điểm cấu tạo giải phẫu là cơ sở để so sánh, phân loại thực vật nhóm
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Trong nghiên cứu này, các đặc điểm cấu tạo giải phẫu cơ quan sinh sản, gồm rễ, 

thân và lá, của cây tắc kè đá được làm sáng tỏ. Cấu trúc, sự sắp xếp của các mô và kích 

thước của các thành phần cấu tạo chính được xác định. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp thu mẫu  

Cây tắc kè đá (Drynaria bonii) được thu thập tại các khu vực núi đá vôi ở huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trong mỗi cụm cây lớn (nhiều hơn 10 nhánh cây), một nhánh cây 

gồm cả rễ và lá được thu thập, các nhánh còn lại được để nguyên để cây phát triển.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu cấu tạo giải phẫu  

Cấu tạo giải phẫu của thân được nghiên cứu bằng cách cắt ngang tại vị trí giữa của 

thân. Cấu tạo của thân và rễ được nghiên cứu sơ bộ và quan sát trên kính hiển vi soi nổi. 

Cuống lá được cắt tại vị trí cách thân khoảng 4 - 5 cm, là vị trí gần với thân hơn so với 

phiến lá. Phiến lá được cắt tại vị trí giữa thùy lá, qua gân chính của thùy phiến lá.  

Các mẫu tiêu bản hiển vi (thân, rễ và lá) được nhuộm bằng phương pháp nhuộm đơn 

với lục metyl và được quan sát trên kính hiển vi quang học, biến đổi từ phương pháp được 

mô tả trước đây (Quyen et al., 2017).  

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Kích thước các thành phần cấu tạo giải phẫu, của các tiêu bản hiển vi, được xác định 

bằng cách sử dụng phần mềm ImageJ (Schneider et al., 2012). Kích thước bó mạch ở thân 

và cuống lá được xác định bởi chiều dài nhất và chiều ngang vuông góc với nó. Các số 

liệu được đo với kích thước mẫu là 10. So sánh kích thước bó mạch ở thân, cuống lá và 

biểu bì lá được thực hiện theo kiểm định t-Test, sử dụng phần mềm SPSS v16 (IBM).  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Cấu tạo giải phẫu thân 

Thân cây tắc kè đá có nhiều đặc điểm thể hiện khả năng giữ nước tốt. Cây bò trên bề 

mặt đá hoặc bám vào thân của các cây gỗ (Hình 1A). Thân cây tắc kè đá là thân mọng 

nước, dẹp theo chiều ngang. Thân cây tắc kè đá gồm phần lớn các tế bào mô mềm với kích 

thước lớn, giúp giữ nước. Xung quanh thân có nhiều rễ nhỏ dạng chùm lông, do lông rễ 

phát triển, và được che chở bởi các lá hứng mùn. Điều này giúp cây giữ nước tốt hơn và 

bảo vệ cho phần thân không mất nước. 

Hệ mạch dẫn đa trụ gồm nhiều trụ đơn, mỗi trụ đơn như một bó mạch (Hình 1C). 

Các bó mạch lớn nằm gần hơn với mặt trên và các bó nhỏ hơn nằm gần mặt dưới. Mật độ 

bó mạch ở thân là 11,2 ± 2,7 bó mạch/cm2. Đây cũng là đặc điểm khác với nhiều loài 

dương xỉ với số lượng bó mạch ít, thậm chí chỉ có 1 bó mạch  (Little et al. 2006; Shi et al. 

2013). Các bó mạch ở thân gồm xylem ở trung tâm, thường kéo dài khi quan sát trên mặt 

cắt ngang, xung quanh là phloem (Hình 1C). Các bó mạch gần tròn hoặc gần như hình 

ôvan.   
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Trong cấu tạo của thân, có thể thấy có hai nhóm bó mạch kích thước chính (Bảng 1). 

Kích thước trung bình của bó mạch lớn, nằm gần mặt trên hơn, lớn hơn kích thước trung 

bình của bó mạch nhỏ nằm gần mặt dưới (P < 0,019). Các bó mạch lớn có kích thước 

trung bình 326 - 378 µm, liên quan đến các bó mạch lá, do lá có kích thước lớn. Các bó 

mạch nhỏ hơn có kích thước trung bình 223 - 253 µm, liên quan đến các bó mạch rễ với 

kích thước nhỏ. Ngoài ra, ở thân có những bó mạch nhỏ hơn nữa (khoảng 100 µm) nằm ở 

vùng ngoại vi (Hình 1F) và nối tiếp với bó mạch ở rễ. 
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Hình 1. Cây tắc kè đá và các thành phần cấu tạo chính của thân và rễ. A: Cây ở môi trường tự 
nhiên. B: Một phần thân rễ cắt ngang với các rễ bao quanh. C: Lát cắt ngang một bó mạch dọc 
thân. D: Tế bào mô mềm. E: Rễ cây. F: Bó mạch từ thân ra rễ. x và p: xylem và phloem. Thanh tỷ 

lệ: 5 cm (A), 1 mm (B) và 100 µm (C-F). 

Bảng 1. Mật độ bó mạch và kích thước các thành phần cấu tạo thân và rễ 

Thành phần cấu tạo Trung bình Độ lệch chuẩn 

Thân 

Mật độ bó mạch (bó mạch/cm2) 11,19 2,73 

Kích thước bó mạch lớn (µm) 
Chiều dài 378,71 119,34 

Chiều rộng 326,12 119,94 

Kích thước bó mạch nhỏ (µm) 
Chiều dài 253,27 44,08 

Chiều rộng 223,64 46,47 

Kích thước tế bào mô mềm (µm) 209,34 37,49 

Rễ 
Đường kính rễ (µm) 211,32  35,08 

Đường kính bó mạch rễ (µm) 101,30  16,72  
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Các tế bào mô mềm ở thân có hình đa giác tương đối đồng đều các mặt, có kích 

thước lớn (Hình 1D và Bảng 1). Kích thước trung bình các tế bào vùng trung tâm là 209 ± 

37 µm. Tế bào mô mềm có kích thước tương đương, thậm chí lớn hơn các bó mạch nhỏ ở 

thân. Các tế bào mô mềm với kích thước lớn giúp thân cây dự trữ nước.  

3.2. Cấu tạo giải phẫu rễ 

Rễ tắc kè đá là dạng rễ chùm hoặc bất định, mọc xung quanh thân khi thân cây phát 

triển kéo dài. Rễ ngắn, nhỏ và có rất nhiều lông hút mọc từ gốc tới gần đỉnh rễ, làm cho rễ 

có dạng chùm lông (Hình 1B và 1E). Các lông này không bị rụng đi như lông hút ở rễ cây 

thông thường (Bramley et al., 2009; Quyền et al., 2016; Valenzuela-Estrada et al., 2008). 

Điều này giúp cây giữ nước tốt. Rễ cây có kích thước nhỏ (đường kính 211 ± 35 µm), nhỏ 

hơn nhiều lần so với rễ thực vật một lá mầm, như ở một số loài họ Cau (Ha et al., 2017; 

Quyen et al., 2018). Rễ chỉ có 1 bó mạch nhỏ, là phần phân nhánh từ thân ra, với kích 

thước (đường kính) là 101 ± 17 µm. Rễ của Drynaria bonii có cấu trúc bó mạch tương tự 

một số loài dương xỉ của chi Trichomanes (Ebihara et al., 2007). 

 

Hình 2. Cấu tạo giải phẫu lá cây tắc kè đá. A: Cuống lá cắt ngang. B: Một bó mạch ở cuống lá.  
C: Gân lá cắt ngang. D: Phiến lá cắt ngang. x và p: xylem và phloem. Các thanh tỷ lệ: 200 µm. 
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3.3. Cấu tạo giải phẫu lá  

Lá tắc kè đá có kích thước lớn, xẻ thùy hình lông chim, với cuống lá dài, cứng. 

Cuống lá gồm nhiều bó mạch, khác so với ở rễ. Mỗi cuống lá thường gồm 2 bó mạch lớn 

nằm gần mặt trên và 2 - 4 bó mạch nhỏ (Hình 2), với số lượng trung bình là 4,8 bó mạch 

(Bảng 2). Chức năng nâng đỡ của cuống lá do các tế bào thành dày ở phần ngoại vi của 

cuống, gần biểu bì. Các tế bào tạo thành vòng xung quanh cuống lá. Về mặt không gian, 

cấu trúc nâng đỡ ở cuống lá tương đối giống ở thực vật họ Cau với kích thước lá lớn, với 

các mô nâng đỡ nằm ở phần ngoại vi dưới biểu bì. Tuy nhiên, ở họ Cau, mô nâng đỡ là mô 

cứng (sợi) ở các bó mạch (Quyen et al., 2017).  

Các bó mạch ở cuống lá có cấu trúc tương tự ở thân. Số lượng và cấu trúc bó mạch ở 

cuống lá cây tắc kè đá là tương tự ở một số loài dương xỉ thuộc chi Hymenophyllopsis 

(White & Turner, 2017). Kích thước trung bình của bó mạch lớn là lớn hơn so với bó 

mạch nhỏ (P < 0,01). Kích thước bó mạch lớn là 449 - 530 µm, còn các mạch nhỏ là 299 - 

379 µm. So với một số loài thực vật hạt kín, kích thước bó mạch ở tắc kè đá nhỏ hơn ở 

dừa nhưng lớn hơn mây và chà là cảnh (Quyen et al., 2017).  Kích thước mạch lớn ở 

cuống lá tắc kè đá đảm bảo khả năng dẫn truyền các chất dinh dưỡng giữa lá và thân, do lá 

có kích thước lớn. 

Bảng 2. Số bó mạch ở cuống lá và kích thước các thành phần cấu tạo lá 

Thành phần cấu tạo Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Cuống 

lá 

Tổng số bó mạch 4,80 0,87 

Kích thước bó mạch lớn (µm) 
Chiều dài 530,51 97,98 

Chiều rộng 449,19 89,12 

Kích thước bó mạch nhỏ (µm) 
Chiều dài 379,59 90,16 

Chiều rộng 299,58 51,19 

Phiến 

lá 

Kích thước gân chính thùy phiến lá 

và bó mạch (µm) 

Độ dày 1045,85 44,27 

Bó mạch (chiều ngang) 300,32 39,26 

Bó mạch (chiều đứng) 296,79 51,94 

Kích thước phiến lá (µm) 

Độ dày lá 945,48 75,48 

Độ dày biểu bì trên 102,39 14,75 

Độ dày biểu bì dưới 75,84 18,37 

Độ dày lớp mô mềm 767,25 73,57 

Ở các thùy phiến lá, các gân lớn phân hóa dạng hình lông chim, còn các gân nhỏ 

phân hóa dạng hình mạng. Bó mạch ở các gân chính có xylem phân hóa theo ba cực (Hình 

2), khác với ở cuống lá. Phiến lá tương đối dày (236 ± 19 µm, Bảng 2), dày hơn một số 

loài thực vật hạt kín như mây, chà là cảnh (Quyen et al., 2017).  

Trên lát cắt ngang, các bó mạch lớn kéo dài từ mặt dưới đến mặt trên của lá. Các tế 

bào mô mềm đồng hóa không có sự phân hóa, thành tế bào tương đối dày. Phiến lá có lớp 

biểu bì trên và biểu bì dưới với thành dày. Biểu bì trên có kích thước lớn hơn (dày hơn) so 

với biểu bì dưới (P < 0,001). Gân lá và lớp biểu bì dày làm cho lá cứng và nâng đỡ lá.  
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4. KẾT LUẬN 

Trong nghiên cứu này, các đặc điểm giải phẫu thân, rễ và lá, đặc biệt là hệ mạch, mô 

nâng đỡ và mô dự trữ, ở tắc kè đá đã được trình bày. Các dẫn liệu cho thấy đặc điểm thích 

nghi của cây, như khả năng giữ nước của thân và rễ, khả năng nâng đỡ lá. Các dẫn liệu 

này có thể được sử dụng làm cơ sở phân tích quan hệ nguồn gốc giữa các taxon dương xỉ 

và sự tiến hóa của chúng.  

Lời cảm ơn: Chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Đề tài 

nghiên cứu mã số SPHN 17-11) trong quá trình thực hiện nghiên cứu này. 
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leaflet has a mid vein with xylem arranged in 3 arches as seen in cross-section.
the  main  supporting  function  relies on the peripheral  sclerenchyma  layer.  The
The leaf is relatively large, with vascular bundles similar to those in the stem, but
numerous root hairs along the root, which facilitate absorbing and storing water.
and vascular bundles, which are equal to protostele. Roots are short & small with 
fern Drynaria  bonii.  The stem  consists  of  massive parenchyma,  with  large cells,
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